
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà 

2. Địa chỉ: Thôn Khánh Yên - xã Lộc Hà – tỉnh Hà Tĩnh 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/ngày, từ thứ 2 đến chủ nhật. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Tổng   

          

TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm 

việc)  

Vị trí chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại sơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi 

chú 

(Ghi 

tên Cơ 

sở 

KCB 

khác) 

1 
Dương Hùng 

Anh 
0001010/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ khám bệnh 

chữa bệnh chuyên 

khoa nội - Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

của cơ sở 

    

2 Lê Thị Thu 0000614/HT-CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội; đa khoa 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh 

chữa bệnh chuyên 

khoa Nội; đa khoa – 

Khoa Nội 

Sáng từ 

11h40 đến 

13h20, chiều 

từ 17h40 đến 

21h00 từ 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

nội Bác 



Thứ 2 - Thứ 

6 và từ 7h30 

đến 21h00 

đối với ngày 

Thứ 7, Chủ 

nhật 

sĩ Thu 

3 
Phan Thị Trà 

Giang 
005675/HT-CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; Tim 

mạch 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh 

chữa bệnh đa khoa, 

tim mạch – Khoa Nội 

    

4 
Nguyễn Xuân 

Thân 
006489/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Nội 

khoa 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; 

Siêu âm tim. – Khoa 

Nội 

    

5 Lê Viết Tuấn 007343/HT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh nội khoa – 

Khoa Nội 

    

6 Lê Thị Hương 0000681/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Nội 
    

7 Lê Thị Huyền 006695/HT-CCHN Điều dưỡng hạng IV 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Nội 
    

8 
Đặng Thị 

Hương 
000658/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Nội 
    



9 
Nguyễn Thị 

Liên 
004563/HT-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng cao đẳng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Nội 
    

10 Phan Thị Oanh 000074/HT-GPHN Điều dưỡng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Nội 
    

11 Đặng Thị Mận 0002439/HT-CCHN Điều dưỡng hạng IV 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Nội 
    

12 
Trương Thị 

Ngọc 
005186/HT-CCHN Điều dưỡng hạng IV 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Nội 
    

13 
Nguyễn Song 

Nhật 
0000674/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt – Khoa 3 

chuyên khoa 

    

14 Trần Quốc Ánh 0004256/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt; đa khoa 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ - Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt, đa khoa – 

Khoa 3 chuyên khoa 

    

15 
Nguyễn Văn 

Đức 
000680/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Răng 

hàm mặt 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa, 

Răng hàm mặt – 

Khoa 3 chuyên khoa 

Sáng từ 

11h40 đến 

13h20, chiều 

từ 17h40 đến 

21h00 từ thứ 

2 đến thứ 6 

và từ 7h30 

đến 21h00 

đối với ngày 

Nha 

khoa 

Bác sĩ 

Đức 



thứ 7, chủ 

nhật 

16 Tô Thị Trang 005676/HT-CCHN 

Khám bênh, chữa 

bệnh đa khoa; Hồi 

sức cấp cứu; Tai Mũi 

Họng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bênh, 

chữa bệnh đa khoa, 

Hồi sức cấp cứu, Tai 

Mũi Họng – Khoa 3 

chuyên khoa 

    

17 Phan Thị Ngọc 006910/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; chuyên 

khoa Mắt 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; 

chuyên khoa Mắt – 

Khoa 3 chuyên khoa 

    

18 
Phạm Văn 

Tuyến 
007329/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; chuyên 

khoa Tai Mũi Họng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng – Khoa 3 

chuyên khoa 

    

19 Nguyễn Thị Hà 0000659/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 3 

chuyên khoa 
    

20 
Trần Thị Thúy 

Hiền 
004553/HT-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng đại học 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 3 

chuyên khoa 
    

21 Đinh Thị Thắm 004831/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 3 

chuyên khoa 
    



22 
Nguyễn Thị 

Mai Hương 
000223/HT-GPHN Điều dưỡng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 3 

chuyên khoa 
    

23 
Dương Thị 

Liên 
000191/HT-GPHN Điều dưỡng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 3 

chuyên khoa 
    

24 
Nguyễn Thị 

Hằng 
005817/HT-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng đại học 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 3 

chuyên khoa 
    

25 Lê Thị Trí 000189/HT-GPHN Điều dưỡng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 3 

chuyên khoa 
    

26 Đặng Thị Lài 000645/HT-GPHN Điều dưỡng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 3 

chuyên khoa 
    

27 Lê Thị Lam 0002425/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội; đa khoa; Nội 

tiết; Nội soi tai mũi 

họng  - dạ dày 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Nội; đa khoa; 

Nội tiết; Nội soi tai 

mũi họng  - dạ dày – 

Khoa Khám bệnh 

    

28 Trần Hậu Đức 0000652/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa; đa 

khoa 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh ngoại 

khoa; đa khoa – 

Khoa Khám bệnh 

    



29 
Trương Thị 

Huyền 
006082/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa– 

Khoa Khám bệnh 

    

30 Hoàng Hiệp 006626/HT-CCHN 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; 

xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Y học dự 

phòng – Khoa Khám 

bệnh 

    

31 Lê Thị Thoa 0000672/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Khám bệnh 
    

32 Thái Hữu Mạo 0001604/HT-CCHN 
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng đại học 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Khám bệnh 
    

33 
Trần Thị Thu 

Hà 
0002872/HT-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng đại học 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Khám bệnh 
    

34 
Đặng Thị Hồng 

Vân 
0000645/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Khám bệnh 
    

35 Phan Thị Tuyết 000080/HT-GPHN Điều dưỡng  

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Khám bệnh 
    

36 
Nguyễn Thị 

Kim Tuyến 
000075/HT-GPHN Điều dưỡng  

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Khám bệnh 
    



37 Bùi Thị Lý 0002760/HT-CCHN 
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung cấp 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Khám bệnh 
    

38 Mai Thị Thủy 0000729/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Khám bệnh 
    

39 
Nguyễn Thị 

Hằng 
0000708/HT-CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung cấp 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Kỹ thuật viên – Khoa 

Khám bệnh 
    

40 
Phan Thị 

Duyên 
000085/HT-GPHN Xét nghiệm y học 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Kỹ thuật viên – Khoa 

Khám bệnh 
    

41 
Nguyễn Thị 

Quý 
0000692/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Khám bệnh 
    

42 Thái Thị Dung 004835/HT-CCHN Điều dưỡng  

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Khám bệnh 
    

43 Phan Thị Ánh 000076/HT-GPHN Điều dưỡng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Khám bệnh 
    

44 
Nguyễn Ngọc 

Trãi 
0000667/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa; đa 

khoa; Hồi sức cấp cứu 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa; 

đa khoa - Khoa 

HSCC 

    



45 
Nguyễn Đình 

Hoàng 
006919/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; 

Nội soi tiêu hoá chẩn 

đoán - Khoa HSCC 

    

46 
Nguyễn Đình 

Khôi 
005673/HT-CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; Hồi 

sức cấp cứu 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh 

chữa bệnh đa khoa, 

Hồi sức cấp cứu - 

Khoa HSCC 

    

47 
Phan Thị Việt 

Hòa 
000648/HT-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung cấp 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng - Khoa 

HSCC 
    

48 Trần Thị Hòa 005734/HT-CCHN 
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng  

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng - Khoa 

HSCC 
    

49 
Nguyễn Thị 

Thành 
004500/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng - Khoa 

HSCC 
    

50 
Trần Thị Thùy 

Dung 
002061/HT-CCHN Điều dưỡng hạng IV 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng - Khoa 

HSCC 
    

51 Đào Văn Đối 0000603/HT-CCHN Điều dưỡng hạng IV 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng - Khoa 

HSCC 
    

52 
Đào Thị 

Thương 
000572/HT-GPHN Điều dưỡng  

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng - Khoa 

HSCC 
    



53 
Nguyễn Thị 

Thu Uyên 
000770/HT-GPHN Điều dưỡng  

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng - Khoa 

HSCC 
    

54 Phạm Thị Hằng 0004291/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa; đa 

khoa 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ - Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa, 

đa khoa – Khoa Nhi, 

truyền nhiễm 

    

55 Trần Công Lập 007240/HT-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa – 

Khoa Nhi, truyền 

nhiễm 

    

56 Dương Thị Lục 0000717/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Nhi, truyền nhiễm 
    

57 Lê Thị Nga 0000679/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Nhi, truyền nhiễm 
    

58 
Phan Thị 

Thanh Tình 
000673/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Nhi, truyền nhiễm 
    

59 
Đặng Văn 

Quyết 
000890/HT-GPHN Điều dưỡng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Nhi, truyền nhiễm 
    

60 
Nguyễn Thị 

Quang 
0004418/HT-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng cao đẳng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Nhi, truyền nhiễm 
    



61 Phan Thị Việt 0003185/HT-CCHN 
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng cao đẳng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Nhi, truyền nhiễm 
    

62 
Lương Thị 

Hồng Vân 
007474/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Nhi, truyền nhiễm 
    

63 Lê Thị Quý 000644/HT-GPHN Điều dưỡng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Nhi, truyền nhiễm 
    

64 
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
0002754/HT-CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền; Phục hồi chức 

năng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh 

chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền, Phục 

hồi chức năng – 

Khoa YHCT - PHCN 

    

65 Phan Thị Tào 004793/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Phục 

hồi chức năng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; 

Phục hồi chức năng – 

Khoa YHCT - PHCN 

    

66 
Trần Thị 

Nhuần 
000421/HT-CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền; Phục hồi chức 

năng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh 

chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền, Phục 

hồi chức năng – 

Khoa YHCT - PHCN 

    

67 
Nguyễn Thị 

Hương Giang 
001327/HT-CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền; Phục hồi chức 

năng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh 

chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền, Phục 

hồi chức năng – 

Khoa YHCT - PHCN 

    



68 Phan Văn Lợi 005215/HT-CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền; Phục hồi chức 

năng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh 

chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền, Phục 

hồi chức năng – 

Khoa YHCT - PHCN 

    

69 
Nguyễn Đình 

Phùng 
000802/HT-GPHN Y học cổ truyền  

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Y học cổ 

truyền – Khoa YHCT 

- PHCN 

    

70 
Đường Thị 

Thúy Hằng 
0000721/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Y sĩ Y học cổ truyền 

– Khoa YHCT - 

PHCN 

    

71 
Nguyễn Thị 

Phan Như Ý 
0000723/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Y sĩ Y học cổ truyền 

– Khoa YHCT - 

PHCN 

    

72 Võ Thị Hoạt 0000722/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Y sĩ Y học cổ truyền 

– Khoa YHCT - 

PHCN 

    

73 Lê Thị Thúy 0000720/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Y sĩ Y học cổ truyền 

– Khoa YHCT - 

PHCN 

    

74 Chu Văn Kiện 0000724/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Y sĩ Y học cổ truyền 

– Khoa YHCT - 

PHCN 

    

75 Hồ Thị Trang 0004047/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Y sĩ Y học cổ truyền 

– Khoa YHCT - 

PHCN 

    



76 Lê Hà Kỳ 005598/HT-CCHN 
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng  

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

YHCT - PHCN 
    

77 Ngô Thị Dung 0000690/HT-CCHN 
Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung cấp 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

YHCT - PHCN 
    

78 
Nguyễn Thị 

Nga 
000691/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

YHCT - PHCN 
    

79 
Nguyễn Thị 

Mỹ 
002830/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

YHCT - PHCN 
    

80 Trần Thị Thu 000663/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại; Gây mê hồi 

sức, đa khoa 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ - Chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

chuyên khoa Ngoại - 

Gây mê hồi sức – 

Khoa Ngoại 

    

81 
Trần Khánh 

Thiện 
005672/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Ngoại 

tiêu hóa; Ngoại khoa 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa, 

Ngoại tiêu hóa – 

Khoa Ngoại 

    

82 
Bùi Trọng 

Cường 
007331/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; chuyên 

khoa Da liễu 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; 

chuyên khoa Da liễu 

– Khoa Ngoại 

    

83 
Nguyễn Thị 

Thu Trang 
0000665/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Ngoại 
    



84 Sử Hữu Hùng 000647/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Ngoại 
    

85 
Nguyễn Duy 

Ngọc 
000649/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Ngoại 
    

86 
Nguyễn Thị 

Tình 
0000644/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Ngoại 
    

87 Phạm Thị Nga 000650/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Ngoại 
    

88 
Lê Thị Như 

Quỳnh 
005620/HT-CCHN Điều dưỡng hạng IV 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Ngoại 
    

89 
Võ Thị Hương 

Lan 
006496/HT-CCHN Điều dưỡng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Ngoại 
    

90 Phan Đình Hòa 0000704/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản- Phụ; đa khoa 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ - Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Sản- Phụ, đa 

khoa – Khoa Phụ sản 

    

91 
Lương Thị 

Khuyên 
000081/HT-GPHN Hộ sinh 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Hộ sinh – Khoa Phụ 

sản 
    



92 Đặng Thị Dung 0001854/HT-CCHN 
Thực hiện nhiệm vụ 

hộ sinh cao đẳng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Hộ sinh – Khoa Phụ 

sản 
    

93 
Nguyễn Thị 

Anh 
000082/HT-GPHN Hộ sinh 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Hộ sinh – Khoa Phụ 

sản 
    

94 Trần Thị Nga 007871/BD-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Hộ sinh – Khoa Phụ 

sản 
    

95 
Nguyễn Thế 

Phương 
0004259/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Chẩn đoán hình 

ảnh; đa khoa 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh Chẩn đoán 

hình ảnh; đa khoa – 

Khoa CĐHA 

Sáng từ 

11h40 đến 

13h20, chiều 

từ 17h40 đến 

21h00 từ 

Thứ 2 - Thứ 

6 và từ 7h30 

đến 21h00 

đối với ngày 

Thứ 7, Chủ 

nhật 

Phòng 

khám 

Bác sĩ 

Phương 

96 
Nguyễn Văn 

Toàn 
006909/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Chẩn 

đoán hình ảnh 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; 

Chẩn đoán hình ảnh 

– Khoa CĐHA 

    



97 
Trần Thị 

Huyền 
007330/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Chẩn 

đoán hình ảnh 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa, 

Chẩn đoán hình ảnh 

– Khoa CĐHA 

    

98 
Phan Đăng 

Triều 
000278/HT-GPHN Y học dự phòng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Y học dự 

phòng – Khoa 

CĐHA 

    

99 Nguyễn Việt 000710/HT-CCHN 
Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Kỹ thuật viên – Khoa 

CĐHA 
    

100 
Ngô Đức 

Chương 
0000615/HT-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chụp XQ thường quy 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Kỹ thuật viên – Khoa 

CĐHA 
    

101 
Trần Bùi Anh 

Hiếu 
0001486/HT-CCHN 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh cao 

đẳng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Kỹ thuật viên – Khoa 

CĐHA 
    

102 
Nguyễn Văn 

Tiến 
000709/HT-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Kỹ thuật viên – Khoa 

Xét nghiệm 
    

103 Lương Thị Hoa 003618/HT-CCHN 
Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Kỹ thuật viên – Khoa 

Xét nghiệm 
    

104 
Đặng Thị 

Thơm 
003902/HT-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Xét nghiệm 
    



105 
Phan Thị Thu 

Hiền 
003903/HT-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng III 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Xét nghiệm 
    

106 
Phan Thị Thu 

Huyền 
000711/HT-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Kỹ thuật viên – Khoa 

Xét nghiệm 
    

107 
Nguyễn Thị 

Đào 
005618/HT-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng  

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Điều dưỡng – Khoa 

Xét nghiệm 
    

108 Trần Giao Linh 0002428/HT-CCHN 
Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung cấp 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Kỹ thuật viên – Khoa 

Xét nghiệm 
    

109 
Nguyễn Thị 

Hải 
0003308/HT-CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm đại học 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Kỹ thuật viên – Khoa 

Xét nghiệm 
    

110 Bùi Văn Công 005229/HT-CCHN 
Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Kỹ thuật viên – Khoa 

Xét nghiệm 
    

111 
Phạm Thị 

Quỳnh Trang 
007538/HT-CCHN 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; 

xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Y học dự 

phòng – Khoa Dinh 

dưỡng 

    

112 
Nguyễn Thị 

Thảo 
000542/HT-GPHN Y học dự phòng 

Giờ hành chính, giờ 

trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của Bệnh viện 

Bác sĩ Y học dự 

phòng – Khoa Dinh 

dưỡng 

    



  Lưu ý:      

Lộc Hà, ngày 11 tháng 9 năm 2025 

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi 

rõ họ, tên và đóng dấu) 

Giờ hành chính mỗi tuần làm việc từ thứ 2 đến thứ 6         

Giờ làm việc mùa Hè: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30; từ 14 giờ đến 17 giờ 30 
 

 

 

 
 

Giờ làm việc mùa Đông: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30       

               Dương Hùng Anh 

 


